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Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (PTKTXh) được coi là xương sống
của nền kinh tế quốc dân. hiện nay, quá trình đổi mới quy trình và nội
dung công tác kế hoạch đang được thực hiện ở tất cả các ngành, lĩnh
vực, các cấp Trung ương và địa phương. các địa phương đã và đang
áp dụng những phương pháp, công cụ để xây dựng kế hoạch của địa
phương mình để đổi mới mạnh mẽ công tác kế hoạch hoá trong điều
kiện kinh tế thị trường. hơn nữa, công tác kế hoạch tại địa phương
cần đảm bảo tính công khai, minh bạch, phân cấp, trao quyền và đảm
bảo sự tham gia của người dân theo tinh thần của luật tổ chức hội
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, Pháp lệnh Dân chủ cơ sở,
luật ngân sách và các luật khác có liên quan.

cuốn sổ tay nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về kế hoạch cấp địa
phương và các phương pháp, kỹ năng xây dựng kế hoạch. đặc biệt,
cuốn sổ tay nhấn mạnh phương pháp lồng ghép giới trong phát triển
kinh tế xã hội tại địa phương và các phương pháp lập và giám sát kế
hoạch có sự tham gia của người dân. 

Trung tâm Phát triển và hội nhập (cDi) được sự hỗ trợ của Tổ chức
Dịch vụ Phát Triển đức (DED) tại việt nam, phối hợp thực hiện nâng
cao năng lực lập kế hoạch tại một số xã của Tỉnh ninh bình với sự phối
hợp của hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh ninh bình. để biên soạn tài liệu, tổ
biên tập đã sử dụng nội dung của một số tài liệu về lập kế hoạch của
quốc tế và trong nước, tài liệu của bộ Kế hoạch và đầu tư, các kinh
nghiệm và tập bài giảng của các cán bộ trong nước và quốc tế. hy
vọng, cuốn Sổ tay Lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương
có nhạy cảm giới này có thể hữu ích cho các lãnh đạo và cán bộ kế
hoạch địa phương, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, cán bộ ngành
và các cán bộ thôn bản những người đang tham gia công tác xây dựng,
thực hiện và giám sát kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương.

lỜI NÓI đầU

TRung TâM PháT TRiển và hội nhẬP
Tháng 7 năm 2010





địNH HưỚNG Và CáC VăN bảN PHáP lý CHủ CHốT
CHO KẾ HOẠCH PHáT TrIểN KINH TẾ xã HộI

Một số nguyên tắc chung trong xây dựng kế hoạch
phát triển kinh tế xã hội  

Loàng gheùp giôùi
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GIỚI THIỆU CHUNG
VỀ KẾ HOẠCH PHáT TrIểN

KINH TẾ - xã HộI

Phân
cấp và
trao
quyền
trong huy
động tối
đa nguồn
lực cho
đầu tư
phát triển

luật hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp
2003.

điều 111 quy định ubnD có nhiệm vụ (1) xây dựng kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm trình hội
đồng nhân dân cùng cấp thông qua để trình uỷ ban
nhân dân huyện phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch
đó; (2) lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa
bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương
án phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; dự toán điều
chỉnh ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết
và lập quyết toán ngân sách địa phương trình hội đồng
nhân dân cùng cấp quyết định và báo cáo uỷ ban nhân
dân, cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp;

điều 26 luật ngân sách 2002 quy định nhiệm vụ,
quyền hạn của uỷ ban nhân dân các cấp gồm lập dự
toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân
sách cấp mình. 
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điều 25 luật ngân sách 2002 quy định hội đồng nhân
dân các cấp có thể quyết định dự toán thu ngân sách
địa phương và dự toán chi ngân sách địa phương 

đảm bảo
công
khai,
minh
bạch
trong phân
bổ, sử
dụng và
quản lý
ngân sách; 

điều 19 Pháp lệnh Dân chủ cơ sở quy định dân được
tham vấn cho chính quyền trước khi chính quyền ra
quyết định trong:

Ö Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội xã

Ö Xây dựng cơ sở hạ tầng

Ö Dự thảo quy hoạch quản lý đất

Ö Phương án phát triển ngành nghề, chuyển dịch cơ
cấu v.v...

đảm bảo
có sự
tham gia
của người
dân trong
xây dựng,
thực hiện
và giám
sát kế
hoạch

điều 5 Pháp lệnh Dân chủ cơ sở làm rõ những nội dung
người dân được thông báo công khai gồm:

Ö Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

Ö Dự toán ngân sách xã hàng năm

Ö việc quản lý và sử dụng quỹ, đầu tư, tài trợ của
chương trình dự án

Ö các khoản huy động dân đóng góp

Ö và các nội dung khác

Các nguyên tắc đặc thù cho giai đoạn hiện nay

đổi mới kế hoạch hóa

Ö đảm bảo kế hoạch có mục tiêu và kết quả khả thi  

Ö đảm bảo kế hoạch dựa trên nhu cầu của dân và đòi hỏi của nền
kinh tế thị trường

Ö đảm bảo kế hoạch gắn với nguồn lực
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các bước
tiến hành

Phương pháp kế hoạch
truyền thống

lập kế hoạch mang
tính chiến lược

1. đánh
giá tình
hình  hiện
tại 

(chúng ta
hiện đang
ở đâu?)

- Dựa vào báo cáo hành
chính của các sở/cơ quan 

- chủ yếu là đánh giá tĩnh,
ít có sự so sánh, số liệu
thống kê và phân tích

- Dựa vào nhiều nguồn
thông tin khác nhau:
thống kê, tham vấn để
tìm vấn đề, thực trạng 

- chú trọng vào phân
tích so sánh để làm rõ
nguyên nhân tồn tại

2. Xác
định các
khoảng
cách và
mục đích

(chúng ta
muốn đi
đâu?)

- có một  số mục đích ôm
đồm, đầy tham vọng

- các mục tiêu và mục đích
không phản ánh hết các
mục tiêu phát triển của
việt nam, chú trọng vào
các mục tiêu sản xuất
hàng hóa (đầu ra) 

- Dự báo nguồn lực chưa hệ
thống và thiếu độ tin cậy

- có các mục đích và
mục tiêu thực tế có
chọn lọc

- giới thiệu một hệ thống
mục tiêu về xã hội và
nghèo đói nhất quán
với các mục tiêu phát
triển của việt nam

- hệ thống dự báo
nguồn lực khoa học

3. Xác định
hành động
ưu tiên 

(chúng ta sẽ
đến đó bằng
cách nào?)

- Không nói rõ - Xác định rõ ràng
chính sách và chương
trình hành động với
các ưu tiên thực hiện
chiến lược phát triển
kinh tế - xã hội

4. sự tham
gia của các
bên liên
quan

- chưa chú ý đầy đủ tới sự
tham gia của cộng đồng,
người dân, khối doanh
nghiệp, các tổ chức đoàn thể
và các tổ chức phi chính phủ

- có sự tham gia rộng
rãi của các bên liên
quan
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5. liên kết
các nguồn
lực

- Không được liên kết chặt
chẽ với ngân sách

- có dự toán chi phí và
ngân sách phù hợp

- Kế hoach ngân sách
trở thành cam kết về
nguồn lực để thực
hiện kế hoạch phát
triển

6. giám
sát và
đánh giá

- có hệ thống báo cáo tự
động, chủ yếu là từ các cơ
quan chuyên môn, dựa
trên số liệu đầu vào

- Dựa trên kết quả và
tác động

- có sự tham gia của
các bên 

đổi mới nội dung
bản kế hoạch phải trả lời 4 câu hỏi

làm thế nào để biết đang
đi đúng hướng?

chúng ta đang ở đâu

Trả lời 4 câu hỏi:

làm thế nào để đến đích?

chúng ta muốn đến đâu?

nội dung bản kế hoạch

Phần đánh giá thực trạng

Xác định mục tiêu

giải pháp cụ thể/nguồn lực

Theo dõi, đánh giá



KẾ HOẠCH CấP xã CầN lưU ý VấN đỀ Gì?

có các mục tiêu ưu tiên 

Ö Mục tiêu của xoá đói giảm nghèo bền vững.

Ö đánh giá toàn diện và đầy đủ về tăng trưởng và nghèo đói.

Ö lựa chọn các mục tiêu phát triển phù hợp nhằm thực hiện xoá
đói giảm nghèo bền vững.

Ö lựa chọn chính sách nhằm đạt được mục tiêu và chỉ tiêu đề ra.

Ö Phân bổ nguồn lực hướng tới người nghèo.
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có sự tham gia của cộng
đồng và các bên liên
quan và dựa trên nhu cầu
và giải quyết các vấn đề
bức thiết của người dân
và các nhóm thiệt thòi
như người nghèo, phụ nữ,
trẻ em, đồng bào dân tộc
thiểu số.

Kế hoạch có sự tham gia

hưởng
lợi

Quản
lý

Kiểm
tra

làm

góp

bàn

biết

cần

Dân

lồng ghép vấn đề giới trong kế hoạch

Ö Kế hoạch thể hiện các mục tiêu đảm bảo sự bình đẳng của phụ
nữ trong mọi lĩnh vực.

Ö Kế hoạch cần phải có những chỉ tiêu, biện pháp, chính sách thể
hiện sự chăm lo phát triển bình đẳng của phụ nữ và nam giới.

Ö Xây dựng kế hoạch đảm bảo sự tham gia của phụ nữ.

Ö Phân bổ nguồn lực có nhạy cảm giới.
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Có gắn kết với nguồn lực để thực hiện các mục
tiêu, chỉ tiêu phát triển KTxH của xã. 

điều 25, điều 32 và điều 33 - luật ngân sách 2002:

chi ngân sách địa phương bao gồm chi ngân sách cấp mình và chi
ngân sách địa phương cấp dưới, chi tiết theo các lĩnh vực chi đầu
tư phát triển (đầu tư xây dựng hạ tầng, đầu tư hỗ trợ doanh
nghiệp), chi thường xuyên (kinh tế, giáo dục và đào tạo, y tế, xã
hội, văn hoá thông tin văn học nghệ thuật, thể dục thể thao, khoa
học và công nghệ, môi trường, quốc phòng, an ninh, chính sách
xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia, trợ giá xã hội v.v), chi trả
nợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng ngân sách. 

Trong chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên có mức chi cụ thể
cho các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ;Thu
ngân sách địa phương bao gồm các khoản thu ngân sách địa
phương hưởng 100% (gồm thu thuế và lệ phí tại địa bàn, thu viện
trợ không hoàn lại, thu từ tổ chức cá nhân); phần ngân sách địa
phương được hưởng từ các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần
trăm (%), thu bổ sung từ ngân sách cấp trên; thu từ huy động
đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng

Qui trình lập kế hoạch xã phổ biến hiện nay

giữa T7

c
ấp

 t
h
ôn

c
ấp

 x
ã

c
ấp

h
u
yệ

n

ubnD
giao chỉ

tiêu,

ubnD xã
dự thảo

KhPT KTXh

ubnD giao
số chính thức

báo cáo
ubnD huyện

ubnD triển
khai thực hiện

triển khai
thực hiện

hđnD xã
phê duyệt

ubnD xã
dự thảo chi
tiết KhPT
KTXh xã

Sự tham gia của người dân và các bên liên quan

Phòng TcKh dự
thảo Kh huyện,

trình ubnD
thông qua

cuối T7 cuối T12 T1 năm Kh

UbND xã cập nhật 

KH
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ii. giải pháp chính sách.

iii.cân đối nguồn lực.

iv. Kế hoạch hành động.
có thể sử dụng khung logic như trên rõ ràng về hoạt động cụ thể,
thời gian, đơn vị chịu trách nhiệm.

v. Tổ chức giám sát và đánh giá kết quả của kế hoạch.
có thể sử dụng khung logic như trên rõ ràng kết quả thực hiện, cơ
chế giám sát đánh giá. lưu ý sự tham gia của người dân và đảm
bảo dân biết về kết quả thực hiện kế hoạch thông qua hội đồng
nhân dân các cấp

Mục
tiêu

chương trình chính
sách ưu tiên

các hoạt
động ưu tiên

nguồn lực
cần có

chịu trách
nhiệm chính

chỉ số giám
sát, đánh giá.

1... ... ... Xxx ...

2... ... ... Yyy ...

Nội dung của kế hoạch kinh tế xã hội

Phần 1: đánh giá thực trạng

i. Kết quả thực hiện kế hoạch kỳ trước.
ii. Tồn tại và những nguyên nhân.
iii.những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức.

Phần 2. Mục tiêu và các phương án (chiến lược) phát triển
trong kỳ.

i. Mục tiêu

1. Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu tổng quát là tuyên bố về những thay đổi mà bộ ngành
hoặc địa phương mong muốn có được khi kết thúc thời hạn 5 năm
của kế hoạch. Mục tiêu phải đề cập đến những thay đổi trong cuộc
sống của người dân

2. Mục tiêu cụ thể và các chương trình, hoạt động.

để đạt được mục tiêu chung cần có những mục tiêu cụ thể nào?

Lưu ý: cần sắp xếp theo thứ tự quan trọng, ưu tiên. có thể áp dụng khung
logic hoặc khung kết quả.

ví dụ:
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lồNG GHéP GIỚI TrONG KẾ HOẠCH PHáT TrIểN
KINH TẾ xã HộI

Lồng ghép giới trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội là gì?

giới là nói đến tương quan giữa nam và nữ trong việc tham gia và
hưởng thụ các thành quả từ sự phát triển kinh tế xã hội. Kế hoạch
cần giải quyết vấn đề tồn tại về giới hay sự chênh lệch giữa sự thụ
hưởng của nam giới hơn nữ giới vì lý do: 

· Phụ nữ thường chịu tác động nặng nề hơn của tình trạng nghèo
đói do họ gắn trực tiếp với việc sinh sản và nuôi dưỡng.

· Trong nhiều ngành lao động hiện nay, tỉ lệ lao động nữ có xu hướng
tăng nhanh so với nam ở nhiều ngành kinh tế quốc dân như nông
nghiệp, công nghiệp nhẹ, dịch vụ.

Làm thế nào để lồng ghép giới trong kế hoạch phát triển kinh tế -
xã hội?

Ö Trong kế hoạch, lồng ghép giới có nghĩa là đảm bảo phụ nữ và

nam giới được tham gia và hưởng thụ bình đẳng từ việc xây dựng,

thực hiện và giám sát các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.

ví dụ: Xây dựng kế hoạch có tính đầy đủ đến nhu cầu của phụ nữ và
nam giới, trong đó đặc biệt là nhu cầu của phụ nữ cao tuổi, phụ nữ có
con nhỏ, phụ nữ dân tộc thiểu số, nhập cư v.v.... 

Ö Xác định trúng mục tiêu, chỉ tiêu có nhạy cảm giới hướng tới sự

hưởng thụ như nhau của nam và nữ với các chính sách xã hội và

phúc lợi

ví dụ: Mục tiêu “nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn lực của phụ
nữ nhằm góp phần ổn định về lương thực và thu nhập của gia đình”
cụ thể hóa bằng các chỉ số như: 

% phụ nữ/nam giới tham gia tập huấn kỹ thuật;  

% phụ nữ trong các mô hình thử nghiệm nông lâm nghiệp; 

% phụ nữ trong các chương trình tín dụng và vay vốn; 

% phụ nữ được hỏi ý kiến trong các quyết định lớn của gia đình (mua
nhà, mua máy xát, gửi con đi học...), v.v...

Giôùi thieäu chung veà keá hoaïch Phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi
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Ö Lồng ghép giới qua việc bố trí nguồn lực của kế hoạch

ví dụ: Xây dựng kế hoạch có tính đến việc đầu tư tích cực cho các dịch
vụ cơ bản như phổ cập giáo dục tiểu học, chăm sóc sức khoẻ sinh sản.

lưu ý: lồng ghép giới trong lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
không là một công việc độc lập, tách biệt khỏi qui trình lập kế hoạch
của địa phương. lồng ghép giới là có tính đến yếu tố giới trong từng
bước lập kế hoạch, thực hiện và giám sát kế hoạch.
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chúng ta
đang ở
đâu?

chúng ta
muốn đi
tới đâu?

chúng ta
làm thế
nào để
đạt được
mục tiêu
đã đề ra

chúng ta
làm thế
nào để
biết được
đang đi
đúng
hướng?

Dữ liệu tách biệt về giới
Thể hiện sự khác biệt giữa phụ nữ và
nam giới, trẻ em trai và trẻ em gái
ví dụ: tỷ lệ phụ nữ tham gia chính
quyền các cấp thấp hơn nam giới

Phân tích giới
nhằm xác định vấn đề tồn tại và các nguyên nhân của bất bình đẳng giới 
ví dụ: (i) vì phụ nữ hạn chế về trình độ; (ii) vì phụ nữ còn tự ti; (iii) vì chưa
nhận được được quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo đảng và chính quyền

xác định mục tiêu có nhạy cảm giới và có chỉ tiêu kết quả rõ ràng

Ví dụ: 

· giảm nghèo cho phụ nữ nông thôn 
· đảm bảo tất cả phụ nữ và trẻ em gái được tiếp cận với giáo dục phổ thông
· Tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho phụ nữ
· Tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận nhiều hơn với các dịch vụ khám chữa

bệnh và y tế cơ bản. 
· Tăng sự tiến bộ và vai trò lãnh đạo của phụ nữ ở các cấp 

Giải pháp chính sách A

Xác định chính sách ưu tiên nhằm để giải quyết sự
khác biệt hay bất bình đẳng giới
Ví dụ: đào tạo nghề cho phụ nữ

các hoạt động ưu
tiên?
Thời gian thực
hiện?
nguồn lực, ngân
sách?
cơ quan có trách
nhiệm?

Giải pháp chính sách b

Xác định chính sách nhằm để giải quyết sự khác
biệt hay bất bình đẳng giới
ví dụ: bồi dưỡng đào tạo cho cán bộ lãnh đạo nữ
và nữ ứng cử viên của hội đồng nhân dân các cấp

Giám sát đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch

Thống kê về giới
Thông tin và dữ liệu về các vấn đề cụ
thể của sự bất bình đẳng về giới hiện có
ví dụ: ninh bình có 145 xã phường thì
chỉ có 1 phường có chủ tịch là nữ

Kết quả mong đợi 
(chỉ tiêu xx) 

Kết quả mong đợi 
(chỉ tiêu yy) 

Kết quả mong đợi 
(chỉ tiêu zz) 
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các bước thực hiện lồng ghép giới trong kê hoạch

Phụ nữ có được  hưởng
lợi không?

chương trình chính sách
có đảm bảo bình đẳng

giới không ?

bước 5

Theo dõi,
đánh giá,
báo cáo 

bước 1

Xác định vấn
đề/đánh giá
hiện trạng có
Phân tích giới 

bước 2

Xác định mục
tiêu có nhạy

cảm giới

bước 3

Xây dựng chiến
lược, chính sách,
kế hoạch có nhạy

cảm giới

bước 4

Thực hiện kế
hoạch/chính
sách/chương

trình

Lưu ý

Ö Nội dung của một bản chiến lược, chính sách hay kế hoạch hành

động về bình đẳng giới cần lưu ý có các yếu tố sau:

· các ưu tiên chính sách cần dựa trên các phân tích giới (nhận
dạng vấn đề bình đẳng giới và các nguyên nhân của bất bình
đẳng giới).

· Kế hoạch hành động cần gắn kết với nguồn lực và có chỉ tiêu về
giới rõ ràng để có thể theo dõi, đánh giá các kết quả.

Ö Các giải pháp hay kế hoạch cần: 

· đề cập được các nhu cầu thực tiễn và chiến lược của giới 

· làm giảm đi các rào cản về giới

· hỗ trợ sự tham gia phù hợp của nữ và nam

· Mang lại lợi ích công bằng cho cả nam và nữ
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bước 1:
Khảo sát,
nghiên cứu,
xác định vấn
đề

số liệu tách biệt về nam, nữ đã được thu thập chưa?
đã tiến hành khảo sát nhu cầu của phụ nữ chưa?
đã tìm hiểu ý kiến của các nhóm phụ nữ khác chưa?
đã xác định những vấn đề khó khăn chủ yếu đối với
phụ nữ và đối với nam giới chưa?

bước 2: xây
dựng dự án

Mục tiêu cụ thể về giới đã được xác định chưa? nội
dung của dự án đã đề cập đến vai trò của phụ nữ và
nam giới như thế nào? nhu cầu và lợi ích nam giới và
phụ nữ có được phản ánh trong các hoạt động của dự
án không? Kinh phí của dự án có được phân bổ thích
hợp cho các nội dung về giới không?

bước 3:
Thẩm định
và  Phê
duyệt dự án

Dư án có nêu các mục tiêu vê giới không: nếu có các
mục tiêu về giới có mang tính khả thi không? các hoạt
động về giới có rõ ràng và cụ thể không? Dự án có khả
năng làm biến đổi phân công lao động theo giới tại địa
bàn theo hướng tiến bộ không?

bước 4:
Thực hiện
dự án

Phụ nữ có tham gia vào ban (công tác) quản lý dự án
không? Tỷ lệ phụ nữ được thu hút vào các hoạt động
của dự án là bao nhiêu? năng lực và vị trí của phụ nữ
có được cải thiện thông qua việc thực hiện dự án
không? nhận thức của nam giới về sự tham gia của
phụ nữ có chuyển biến không? cụ thể như thế nào?

bước 5:
Giám sát,
đánh giá dự
án

các hoạt động về giới có được triển khai không? các
mục tiêu về giới đã được thực hiện như thế nào? có lấy
ý kiến của phụ nữ về kết quả của dự án không? có cần
điều chỉnh các nội dung về giới trong dự án không? Tác
động của dự án đối với phụ nữ và nam giới như thế nào?

các câu hỏi để kiểm tra việc lồng ghép giới trong quy trình kế hoạch  

· làm thay đổi nhận thức về giá trị và vai trò giới trong các mối
quan hệ

Ö đảm bảo tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong quá trình

thực hiện
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CÔNG CỤ lẬP KẾ HOẠCH CHIẾN lưỢC là Gì?

Ö Thường được cán bộ kế hoạch xã, huyện tỉnh sử dụng.

Ö là những công cụ được sử dụng để phân tích và xác định vấn đề,
mục tiêu, giải pháp và hoạt động của bản kế hoạch.

Ö là những công cụ có thể thực hiện cùng các bên liên quan, ban
ngành đoàn thể tại địa phương để đạt được sự tham gia và đồng
thuận cao nhất.

CÔNG CỤ lẬP KẾ HOẠCH TẠI CộNG đồNG, THÔN bảN
là Gì?

Ö Thường được cán bộ thôn, xã thưc hiện tại thôn, bản.

Ö là những công cụ được sử dụng để phân tích và  xác định vấn đề
giới trong công tác lập kế hoạch.

Ö sử dụng công cụ này giúp cho phụ nữ và nam giới địa phương
xác định và thảo luận các phương thức cải thiện điều kiện của
phụ nữ trong thôn bản.

Ö công cụ này được thực hiện với một nhóm phụ nữ, hoặc nhóm
nam và nữ.

CáC PHưƠNG PHáP Và
CÔNG CỤ CƠ bảN TrONG

lẬP KẾ HOẠCH PHáT
TrIểN KINH TẾ-xã HộI

CÓ NHẠY CảM GIỚI
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GỢI ý DANH MỤC MộT Số CÔNG CỤ áP DỤNG TrONG
lẬP KẾ HOẠCH

Công cụ

Phân
tích
thực
trạng

lập
kế

hoạch

Thực
hiện
KH

Giám
sát

đánh
giá

Công cụ dùng cho lập kế hoạch xã, huyện, tỉnh

Phân tích thông tin thứ cấp

Phân tích vấn đề bằng cây vấn đề

lựa chọn mục tiêu bằng cây mục tiêu

Phân tích giải pháp bằng cây mục tiêu

Phân tích sWoT

Khung lôgic

lập kế hoạch thực hiện dự án bằng biểu
đồ gantt

Công cụ sơ cấp trong lập kế hoạch thôn bản

các công cụ PPA/ PRA/PlA

bản đồ thôn bản/ xã hội

Phân tích giới, chính sách bằng sơ đồ venn 

biểu đồ sản xuất

biểu đồ lịch sử

Phân tích giới bằng lịch làm việc

Xếp hạng giàu nghèo

Xếp hạng nhu cầu theo phương pháp cặp đôi

Các phương pháp áp dụng chung

Phỏng vấn 

Tham vấn tại cộng đồng

Thảo luận nhóm

hội thảo
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PHưƠNG PHáP lẬP KẾ HOẠCH CHIẾN lưỢC

bước 1: xây dựng vấn đề
để xây dựng cây vấn đề, cần đi theo các bước chính như sau:

Phát hiện vấn đề chủ yếu cần giải quyết (vấn đề gốc) với các câu hỏi:

· đó là vấn đề gì?

· có ảnh hưởng đến ai?

· Ảnh hưởng ở qui mô và mức độ như thế nào?

· có hợp lý và khả thi để giải quyết trong giai đoạn hiện tại chưa?

Xác định vấn đề cần ưu tiên giải quyết bằng cách trả lời những câu
hỏi sau:

· vấn đề nào đang được nhiều người quan tâm nhất? vì sao?

· vấn đề nào có thể giải quyết được với sự tham gia của nhiều bên
hữu quan nhất? vì sao?

· vấn đề nào cần được giải quyết trước nhất? Tại sao?

· vấn đề nào nếu được giải quyết sẽ kéo theo giải quyết được nhiều
vấn đề khác? vì sao?

Xác định nguyên nhân gây ra vấn đề với các câu hỏi sau: 

· vì sao lại có tình trạng như vậy?

· Tại sao các khó khăn đó vẫn chưa thể khắc phục?

ví dụ cây vấn đề như sau:

Cây vấn đề

Tư duy ngại thay đổi

chưa có mô hình giảm nghèo tốt 

giống thoái hoá

đất bạc màu

Không có đường

Thiếu thông tin

Thủy lợi kém

chậm chuyển đổi cõ cấu sX

năng suất thấp Khó tiếp cận thị trường Thiên tai

đói nghèo

Thiếu lương thực
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lưu ý: 

· có thể xếp các thẻ màu thành sơ đồ cây vấn đề. 

· Trong quá trình sắp xếp, tiếp tục thảo luận, bổ sung các vấn đề
còn thiếu hoặc loại bỏ những vấn đề không cần thiết, sao cho cuối
cùng xây dựng được một cây vấn đề cốt lõi nhất. 

bước 2: xác định mục tiêu
cây mục tiêu là việc xác định một tập hợp các mục tiêu cần đạt đến,
rồi sắp xếp chúng theo thứ tự, bắt đầu từ cấp đưa ra được những kết
quả cụ thể nhất và là điều kiện cần thiết để đạt được những mục tiêu
cao hơn. 

Mục tiêu có các cấp: Mục tiêu chung là mục tiêu tổng thể, cấp cao
nhất và có thể đạt được nhờ sự thành công của các mục tiêu cụ thể.

ví dụ: Xác định mục tiêu để giải quyết vấn đề

vấn đề 

Mục tiêu
chung Kinh tế - xã hội của xã phát triển nhanh và ổn định

Mục tiêu cụ
thể

chất lượng
cuộc sống
của phụ nữ
còn thấp

Phụ nữ
thiếu cơ
hội việc

làm 

Phụ nữ
thiếu năng

lực sản
xuất hơn
nam giới

Tỷ lệ trẻ
em gái bỏ
học cao vì
quan niệm
trọng nam 

đảm bảo
tiếp cận

dịch vụ xã
hội tốt hơn
cho cả phụ
nữ và nam

giới

nhiều
ngành

nghề mới
cho phụ

nữ 

nâng cao
năng lực
và cơ hội
tham gia

tiếp cận và
quản lý

nguồn lực

Xóa bỏ tư
tưởng

trọng nam
hơn nữ

trong cộng
đồng
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lưu ý:

· sau khi đã xác định vấn đề gốc, hay các tồn tại nổi cộm nhất của
địa phương thì xác định mục tiêu (những mong muốn đạt được)
để giải quyết vấn đề đó.

· Muốn xây dựng mục tiêu sau khi đã xác định vấn đề tồn tại, có thể
đổi ngược lại câu phát biểu của vấn đề thành mục tiêu.

· có thể dùng thẻ mầu, mỗi thẻ là một vấn đề và viết lại mục tiêu
mong muốn cho vấn đề đó vào thẻ màu mới và sau đó sắp xếp
thẻ mới theo cấu trúc giống như cây vấn đề.

bước 3: Tìm giải pháp để thực hiện mục tiêu
Xây dựng cây mục tiêu - giải pháp là việc xác định các giải pháp cho
mỗi mục tiêu đã đề ra. nhóm các giải pháp theo từng nhóm mục tiêu
sắp xếp các giải pháp theo tiêu chí và tính toán tính khả thi của các
giải pháp.

câu hỏi cần trả lời là: làm thế nào để đạt được mục tiêu đã đề ra?

ví dụ: gắn giải pháp với mục tiêu 

Mục tiêu dài
hạn 

chương trình giải
pháp ưu tiên

Kết quả đầu ra Thời gian Trách nhiệm
phối hợp

nguồn lực
nguồn lực

Kết quả đầu ra  

Kết quả đầu ra giải pháp 1.2

Kết quả đầu ra

Kết quả đầu ra 

giải pháp 3.2 Kết quả đầu ra 

Kết quả đầu ra 

Kết quả đầu ra 

cơ quan
yyy 

Mục tiêu 1
giải pháp 1.1

Mục tiêu  2
giải pháp 2.1

Mục tiêu 3 giải pháp 3.1

Mục tiêu 4 giải pháp 4.1

giải pháp 4.2
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bước 4 : Gắn kế hoạch với nguồn lực
xây dựng bảng kế hoạch nguồn lực và ngân sách là việc xác định
các hoạt động dựa trên các ưu tiên và các chỉ tiêu khả thi để đạt được
mục tiêu đã đề ra. sau đó, phải tính toán các nguồn lực có thể huy
động được cho địa phương cho mỗi hoạt động.

câu hỏi cần trả lời là Nguồn lực ở đâu và bao nhiêu để thực hiện
kế hoach? làm thế nào để huy động đủ nguồn lực cho các chỉ
tiêu đã đề ra?

ví dụ về bảng kế hoạch nguồn lực

lưu ý:

· Không nên chọn quá nhiều nhu cầu, làm cho nội dung đầu tư dàn
trải, kém hiệu quả. 

· Mỗi năm chỉ nên tập trung kế hoạch để giải quyết một số vấn đề
then chốt.

Hoạt động ưu tiên Chỉ
tiêu về
kết quả 

Chỉ tiêu về kết quả 

Nhà
nước

Dân Doanh
nghiệp/Khác

Tổng

cơ sở hạ tầng -

Y tế và công tác chăm
sóc sức khoẻ cộng đồng

-

việc làm và phát triển
ngành nghề

-

Tổng -
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PHưƠNG PHáP lẬP KẾ HOẠCH TẠI CộNG đồNG
THÔN bảN 

lưu ý về phương pháp trong lập kế hoạch tại thôn bản

· Tại cộng đồng, lập một nhóm từ  7 -10 người ngồi thành vòng tròn
xung quanh bàn hay trên nền nhà, nền sân. 

· có thể chia theo nhóm sở thích, giới (nam riêng, nữ riêng), tuổi…
hay nhóm ngẫu nhiên.

· giải thích rõ với người dân về mục đích và kết quả mong đợi của
buổi làm việc là gì để giúp người dân tham gia hiệu quả và đưa ra
vấn đề, nhu cầu cụ thể.

· người hướng dẫn thảo luận đặt một số câu hỏi mở để hướng sự
thảo luận của nhóm người dân (ví dụ hỏi về tiềm năng, khó khăn,
nguyên nhân, mong đợi trong thời gian tới).
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· người dân đưa ra ý kiến theo yêu cầu của bài tập. sau đó người
hướng dẫn thảo luận có thể tóm tắt lại nội dung thảo luận để
khẳng định lại ý kiến của nhóm. 

· Tuỳ mục đích của bài tập mà tiếp tục đặt các câu hỏi để tìm hiểu cụ
thể hơn. ví dụ về nguyên nhân của các vấn đề cần biết, hay thông
tin cụ thể về các nguồn thu chính của các địa phương hay của hộ
gia đình (nguồn thu về nông nghiệp thì sẽ thể hiện các khu vực
ruộng nước, ruộng cạn, ruộng một vụ, các công trình thuỷ lợi...).

· nếu có nhiều nhóm thảo luận thì có thể sau khi từng nhóm thảo luận
xong, mời đại diện các nhóm trình bày lại và lấy ý kiến của nhóm
khác để có được thông tin và ý kiến đầy đủ hơn của cả cộng đồng. 

· lưu ý ghi chép chính xác các kết quả thảo luận.

CÔNG CỤ lẬP KẾ HOẠCH TẠI CộNG đồNG, THÔN bảN

Công cụ 1: Sơ đồ mạng nhện

Mục đích: Sơ đồ mạng nhện có thể dùng để 
đánh giá sự thay đổi “trước và sau” khi thực hiện kế hoạch.

hoặc đánh giá mức độ tiếp cận của các dịch vụ (dịch vụ về phúc lợi xã
hội, dịch vụ công, chương trình dự án v.v)

Phương pháp:

Ö bước 1. Xác định chủ đề cần thảo luận và các tiêu chí (khía cạnh)
của chủ đề đó cần đánh giá. 

Ö bước 2. Mô tả các tiêu chí (khía cạnh) của chủ đề đó bằng các
đoạn thẳng (thanh) bằng nhau đi ra từ một tâm. Mỗi thanh đó sẽ
ứng với số điểm cao nhất là 10 đối với từng tiêu chí (thể hiện tình
trạng tốt nhất của tiêu chí hay khía cạnh đó).

Ö bước 3. nhóm thảo luận và cho điểm theo các tiêu chí và giải
thích vì sao lại cho điểm như vậy...



Ö bước 4. nối các điểm đã xác định lại với nhau, ta được một hình đa
giác giống như một mạng nhện. đỉnh nào của đa giác đó càng gần
với đỉnh tối ưu (tương ứng với số điểm tối đa) chứng tỏ địa phương
đã thực hiện tốt tiêu chí, khía cạnh đó của chủ đề thảo luận, còn
đỉnh nào càng xa thì càng thể hiện một tình trạng chưa tốt.

Ö bước 5: nhóm kết luận và cho nhận xét và khuyến nghị về hướng
giải quyết các vấn đề khó khăn của hiện tại mà sơ đồ mạng nhện
thể hiện

ví dụ: sơ đồ hình mạng nhện biểu diễn quan hệ xã hội/ tiếp cận dịch
vụ công v.v...
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ngân hàng

Y tế
giáo dục

Khuyến nông

v.v...

v.v... các chương trình hỗ
trợ và nâng cao năng

lực cho phụ nữ

lưu ý: 

có thể sử dụng sơ đồ mạng nhện để so sánh sự tiếp cận nguồn lực,
lợi ích và dịch vụ giữa nam và nữ. sau khi xây dựng sơ đồ xong thì có
thể thảo luận kỹ hơn về câu hỏi làm thế nào để khắc phục để phụ nữ
được tiếp cận và kiểm sóat một cách bình đẳng với nam giới? 

1. Ví dụ về các nguồn lực: đất đai, nhà cửa, vườn tược, trang trại,
vật nuôi, gia cầm, cá; vốn, tín dụng, tiết kiệm; lao động; các công
cụ sản xuất; các vật tư nông nghiệp (phân bón, giống, vắc-xin);
nguyên liệu để sản xuất thủ công mỹ nghệ; giao thông vận tải v.v

2. Ví dụ về các lợi ích: Tiền công/lương; Thu nhập từ việc bán nông
phẩm; Thu nhập từ việc làm các dịch vụ; bảo hiểm xã hội (chăm sóc
khi ốm đau, tuổi già, v.v...).
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3. ví dụ về các dịch vụ: Khuyến nông, khuyến lâm; các dịch vụ tín
dụng, tiết kiệm, bảo hiểm; đào tạo nghề, kỹ năng; Thị trường; Mạng
lưới thông tin và các kênh thông tin tuyên truyền; Y tế; giáo dục;
nước và vệ sinh môi trường; các khóa tập huấn/đào tạo những kỹ
năng xã hội cơ bản; các chương trình giáo dục và xóa mù chữ v.v...

Công cụ 2: So sánh cặp đôi

Mục đích: 

so sánh cặp đôi cũng là công cụ tốt cho việc hỗ trợ lập kế hoạch tại
cộng đồng. so sánh cặp đôi cho phép nhanh chóng xác định các ưu
tiên hay các vấn đề chính trong cộng đồng, đồng thời còn xác định
được cả các tiêu chí phân loại và do đó dễ dàng hơn khi so sánh các
mức ưu tiên. 

Phương pháp:

Ö bước 1 

ü lựa chọn các vấn đề (bằng cách liệt kê). có thể dùng thẻ mầu
(hoặc tờ giấy cho mỗi người trong nhóm điền vào để ghi mỗi thẻ
một vấn đề)

Ö bước 2

ü vẽ bảng phân loại so sánh cặp đôi theo hình dưới đây (hoặc dán
thẻ/giấy vào bảng).

Ö bước 3

ü lấy từng cặp 02 vấn đề để so sánh với nhau theo tiêu chí. Thảo
luận nhóm và sau khi nhóm thống nhất thì ghi lại lựa chọn ưu
tiên vào ô trong bảng (hay so sánh 2 thẻ, kết quả thẻ nào được
chọn thì dán thẻ đó vào trống).

Ö bước 4

ü đếm số lần xuất hiện của các vấn đề trên bảng, xếp hạng vấn
đề theo tần xuất xuất hiện từ nhiều nhất cho tới ít nhất.
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Ö bước 5

ü Thống nhất lại với nhóm. nếu có thay đổi hay bổ sung thì thảo
luận tiếp.

ü sau khi đã so sánh xong có thể hỏi lại những người tham gia xem
vấn đề nào là quan trọng nhất. cách này như một hình thức để
kiểm tra chéo lại thông tin.

ví dụ: bảng ma trận so sánh cặp đôi

Văn hoá
thấp

đất xấu
Sức khoẻ

kém
Thiếu
vốn

Thiếu
thời gian

điểm
xếp
loại

văn hoá
thấp

văn hoá
thấp

sức khoẻ
kém

Thiếu
vốn

văn hoá
thấp

2 iii

đất xấu
sức khoẻ

kém
Thiếu
vốn

đất xấu 1 iv

sức khoẻ
kém

Thiếu
vốn

sức khoẻ
kém

3 ii

Thiếu
vốn

Thiếu vốn 4 i

Thiếu
thời gian

0 v
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Mục đích

công cụ này được sử dụng để  xác định vấn đề giới còn tồn tại và các
nguyên nhân. công cụ này cũng dùng để thảo luận về cách thức biện
pháp và các ưu tiên để giải quyết các vấn đề tồn tại này.

công cụ này cần có sự tham gia của cả phụ nữ và nam giới nhằm đảm
bảo tiếng nói và nhu cầu riêng của phụ nữ. 

Phương pháp

Ö bước 1

Thảo luận và trả lời câu hỏi đầu tiên: so với nam giới, phụ nữ thường
gặp phải những khó khăn gì trong thôn bản khi làm các công việc tạo
thu nhập, nuôi dưỡng và hoạt động cộng đồng? viết câu trả lời lên
khổ giấy to theo mẫu bảng 1 (cột thứ nhất).

Ö bước 2

Thảo luận và trả lời câu hỏi thứ hai: Khó khăn nào là nghiêm trọng
nhất đối với phụ nữ khi họ thực hiện các công việc của mình? Yêu cầu
nhóm cho điểm theo tầm quan trọng. Khó khăn lớn nhất được 10
điểm, khó khăn tiếp theo 9 điểm và tiếp tục như thế với các khó khăn
khác. viết câu trả lời vào cột thứ hai

Ö bước 3

Thảo luận và trả lời câu hỏi thứ ba: những khó khăn này tác động đến
phụ nữ và nam giới như thế nào? viết câu trả lời vào cột thứ ba.

bảng ví dụ: Phân tích các khó khăn, trở ngại của phụ nữ so với nam
giới (vấn đề giới).

Công cụ 3: Phân tích thuận lợi, khó khăn của
nam, nữ 
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so với nam giới, phụ nữ
thường gặp những khó
khăn gì khi làm các
công việc sau?  

Khó khăn nào là lớn
nhất? cho điểm từ 1
đến 10 (10 là mức
khó khăn nhất)

những khó khăn
này tác động như
thế nào đến phụ
nữ và nam giới?

ví dụ: 

ü công việc tạo thu
nhập:

ü công việc nuôi
dưỡng và chăm sóc:

ü hoạt động cộng
đồng và tham gia
quản lý: 
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Mục đích

công cụ này được sử dụng để  xây dựng kế hoạch hành động cụ thể
và trả lời các vấn đề có nhạy cảm giới như: 

- chúng ta cần làm gì để giảm khó khăn cho phụ nữ và tăng cường
bình đẳng giới? 

- việc nào cần được ưu tiên và các hoạt động cụ thể là gì?

Công cụ 4: xây dựng kế hoạch hành động có
nhạy cảm giới 
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Phương pháp: 

Thảo luận nhóm và điền các thông tin vào bảng với các nội dung sau

Ö bước 1: Xác định mục tiêu

ü Mục tiêu 1 là để giải quyết khó khăn lớn nhất, tiếp theo là các
mục tiêu khác để giải quyết các khó khăn còn lại. ghi câu trả lời
vào cột thứ nhất theo mẫu bảng 2 dưới đây.

Ö bước 2: chỉ ra các hoạt động 

ü cần xây dựng các hoạt động cụ thể để thực hiện từng mục tiêu.
câu trả lời ghi vào cột 2.

Ö bước 3: Xác định kết quả cần đạt được 

ü làm rõ mỗi hoạt động cần bao nhiêu nguồn lực về lao động, tiền,
vật liệu, v.v... câu trả lời ghi vào cột 3.

Ö bước 4: Xác định thời gian thực hiện

ü lúc nào bắt đầu và lúc nào kết thúc? ghi vào cột 4.

Ö bước 5: Xác định trách nhiệm 

ü Trách nhiệm của ai trong từng hoạt động: trong thôn bản hay
bên ngoài? ghi vào cột 5.

Ö bước 6: Thống nhất lại về kết quả tổng hợp

ü nếu có thay đổi hay bổ sung gì thì thảo luận tiếp.

Ví dụ: Kết quả mong đợi

Mục tiêu
ưu tiên

(1)

Hoạt
động
(2)

Khối
lượng

(3)

Thời gian
thực hiện

(4)

Trách nhiệm
(5)

1
Thôn
bản

bên
ngoài

2

3

4



In�2.000�cuốn,�khổ�13�x�19cm�-�Giấy�phép�xuất�bản�số:

171-2010/CXB/127/01-01/VHTT.�Do�nhà�xuất�bản�Văn�hóa�thông�tin�cấp.

Thiết�kế,�chế�bản�tại�Công�ty�In�Hoàng�Minh�-�In�xong�nộp�lưu�chiểu�quý�III�năm�2010.

In�tại�Công�ty�CPTM�Bách�Khuê.

Cuốn�sách�này�có�sử�dụng�một�số�hình�ảnh�của�Trung�tâm�Phát�triển�và�Hội

nhập�và�một�số�hình�ảnh�trong�tài�liệu�“Những�điều�cơ�bản�về�Pháp�lệnh�thực

hiện�dân�chủ�ở�xã,�phường,�thị�trấn”�của�Tổ�chức�Dịch�vụ�phát�triển�Đức.�






